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Số: 60 / QĐ-THNP 

 ỘN   ÒA XÃ  Ộ    Ủ N  ĨA V Ệ  NAM 

Độc lập -  ự do -  ạnh phúc 

 
       c   n    23  t án  8  năm 2024 

 

Q YẾ  ĐỊN   

V/v phân công nhiệm vụ chuyên môn, công việc năm học 2024-2025 

 ______  

  Ệ     ỞN      N           N        

Căn cứ T ôn  tư 28/2009/TT-BGD ĐT n    21/10/2009 của Bộ GD&ĐT Qu  

địn  c ế độ l m việc đối với  iáo viên p ổ t ôn . 

Căn cứ T ôn  tư 15/2021/TT-BGD ĐT n    09/6/2017 sửa đổi bổ sun  một số 

điều của T ôn  tư 28/2009/TT-BGD ĐT. 

 Căn cứ  Điều lệ trườn  Tiểu  ọc ban   n  t eo T ôn  tư 28/2020/TT-BGD ĐT 

n     04/9/2020  của Bộ trưởn  Bộ  iáo dục & Đ o tạo. 

 Căn cứ t ôn  tư 20/2023/TT-BGD ĐT n     30/10/2023 của Bộ GD&ĐT 

 ướn  dẫn vị trí l m việc cơ cấu viên c ức v  địn  mức số lượn  n ười l m việc 

tron  các cơ sở  iáo dục p ổ t ôn  

Xét năn  lực cán bộ  iáo viên  n ân viên n   trườn . 

 

Q YẾ  ĐỊN : 

 

Điều 1. Phân công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường năm 

học 2024-2025( Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt 

động theo nhiệm vụ được phân công. Khi có sự biến động, thay đổi nhà trường sẽ 

điểu chỉnh và phân công bổ sung. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày kí. Các ông(bà) có tên tại Điều 1, căn 

cứ quyết định thi hành./. 

 

Nơi nhận: 

-Như điều 1; 

-Lưu VP 

  Ệ     ỞN  

 

 

 

 

 

Đào Quốc Lập 

 

.                                                                      
 
 



 
DAN  SÁ     ÂN  ÔN   ÔN  V Ệ  NĂM     2024-2025 

(T eo QĐ số  60 /QĐ-THNP ngày 23 tháng 08 năm 2024) 

TT  ọ tên Năm 

sinh 

 rình độ Nhiệm vụ được phân công 

1 Đào Quốc Lập  

1971 

 

ĐH 

Hiệu trưởng  Phụ trách chung, trực tiếp phụ trách quản lí 

đội ngũ, tài chính, Thư viện-Thiết bị, Y tế. Dạy 2 tiết 

/tuần. 

2  

Nguyễn Ngọc Sang 

 

1977 

 

ĐH 

Phó Hiệu trưởng – Phụ trách CM, phổ cập, Bồi dưỡng 

GV ; Hồ sơ số, tuyển sinh, HS chuyển trường, Đoàn đội, 

CSVC, và các công việc khi được HT phân công, dạy 4 

tiết/tuần 

3 Đỗ Thị Miên 1975 ĐH Dạy và CN lớp 1B- Tổ trưởng CM tổ1 

4 Đồng Thị Ánh Sao 1989 ĐH Dạy và chủ nhiệm lớp 1E – Tổ phó tổ 1.+ PT CSDLN + 

Các cuộc thi trên Internet. 

5 Nguyễn Thị Hằng 1974 ĐH Dạy và chủ nhiệm lớp 1A  

6 Phạm Thị Lan ( HĐLĐ) 1966 CĐ Dạy và chủ nhiệm lớp 1C (Hợp đồng tiết) 

7 Bùi Thị Trường ( HĐLĐ) 1966 CĐ Dạy và chủ nhiệm lớp 1D (Hợp đồng tiết) 

8 Trần Thị Huyền 1974 ĐH Dạy và chủ nhiệm lớp 2A  

9 Phạm Thị Thanh Xuân 1976 ĐH Dạy và chủ nhiệm lớp2B +Tư vấn học đường 

10 Nguyễn Thị Thư 1971 ĐH Dạy và chủ nhiệm lớp 2C  

11 Nguyễn Thị Nhung 1978 ĐH Dạy và chủ nhiệm lớp 2D – Tổ phó tổ 2,3 

12 Đinh Thị Ngọc Minh 1990 ĐH Dạy và chủ nhiệm lớp 2E 

13 Hồ Thị Hiền 1975 ĐH Dạy và chủ nhiệm lớp 3A – TT 2,3 

14 Bùi Lan Dung 1973 ĐH Dạy và chủ nhiệm lớp 3B 

15 Nguyễn Thị Phương Mai 1979 ĐH Dạy và chủ nhiệm lớp 3C + UVBCH CĐ 

16 Trần Đức Hoài 1973 ĐH Dạy và chủ nhiệm lớp 3D + PTĐ (7t) 

 NguyễnNgọc Sang 1977 ĐH Dạy và chủ nhiệm lớp 3E ( Do thiếu GV văn hóa) 

17 Đặng Bảo Thoa 1973 ĐH Dạy và chủ nhiệm lớp 4D 

18 Bạch Thị Lan Anh 1973 ĐH Dạy và chủ nhiệm lớp 4B + Tổ phó 4,5+TKHĐT 

19 Nguyễn Văn Toàn 1975 ĐH Dạy và chủ nhiệm lớp 4C 

20 Nguyễn Thị Thắm 1987 ĐH Dạy và chủ nhiệm lớp 4E 

21 Phạm Thị Nga 1975 ĐH Dạy và chủ nhiệm lớp 4E 

22 Trần Thị Thủy 1977 ĐH Dạy và chủ nhiệm lớp 5A-UV BCHCĐ 

23 Phan Thị Thanh Giang 1972 ĐH Dạy và chủ nhiệm lớp 5C- Tổ trưởng 4,5 

24 Nguyễn Thị Bích Hạnh 1973 ĐH Dạy và chủ nhiệm lớp5B-Trưởng BTTND 

25 Trần Thị Kim Hoa 1969 CĐ Dạy và chủ nhiệm lớp 5D 

26 Đặng Thị Thu Hà 1983 ĐH Dạy Tin học và Công nghệ lớp 3,4,5 Tham gia hỗ trợ 

công tác phổ cập. + Học bạ điện tử 

27 Nguyễn Duy Đông 1975 ĐH Dạy Mĩ thuật khối 1,2,3,4,5+ BCH CĐ  

28 Vũ Đình Khanh 1990  
ĐHSPTDTT 

Dạy thể dục  

29 Đoàn Minh Cơ  1979 ĐHTDTT Dạy thể dục + CTCĐ 

30 Phạm Thị Quỳnh Ngọc 1985 ĐHTA Dạy Tiếng Anh  

31 Trịnh Ngọc Anh 1998 ĐHTA Dạy Tiếng Anh 

32 Đặng Thị Hằng 1978 ĐH N-Đ Dạy âm nhạc 1,2,3,4,5+Tổng PT đội ( 8T) 

33 Nguyễn Thị Thảo 1988 ĐHTH Dạy tăng khối 1,2,3 + UVBCH CĐ 

34 Trần Thị Thành 1981 ĐHTC Kế toán + văn thư (1/2), Tổ trưởng tổ VP 

35 Tiêu Thị Nhung 1986 ĐHTV-TB Phụ trách TV-TB + Phụ trách Website 

36 Bùi Thị Yến 1987 TCĐ.D Phụ trách y tế, VSMT + Thủ quỹ + Công tác văn thư      

( ½) 

 

  Danh sách này có 36 n ười./. 

 


